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GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALE

$1. Giấy chứng nhận số/Certificate No:                               

2. Chủ sở hữu thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
    Product Owner: PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
    Địa chỉ: Lô D7/I, Đường số 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí

Minh
    Address: Block D7/I, No. 1B Road, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Tan Ward, Ho Chi Minh

City, Vietnam
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Tên thiết bị y tế; Chủng loại; Mã sản phẩm; Số lưu hành

tại Việt Nam và Cơ sở sản xuất): Theo phụ lục đính kèm.

Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số/  This certificate is  issued according to
Decision No:                /QĐ-SYT ngày (date)       tháng (month)       năm (year)          ./.@

Information  of  medical  devices:  (Product  name;  Model;  Product  code;  Market
Authorization number in Vietnam and Manufacturing site): See attached annex.

Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm nêu trên tuân theo các quy định của Việt Nam về
quản lý thiết bị y tế và được phép bán tại Việt Nam.

This is to certify that the above product(s) complies with the Medical Device regulations of
Vietnam and is (are) allowed to be sold in Vietnam.

~

Nơi nhận:
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ
PERFECT VIỆT NAM;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT.

!
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Attached Annex

&

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Giấy chứng nhận lưu hành tự do số/ Certificate of Free sale No:

I. Cơ sở sản xuất (Manufacturing site(s)):
1.
    Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
    Name of Manufacturer: PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
    Địa chỉ: Lô D7/I, Đường số 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
    Address: Block D7/I, No. 1B Road, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Tan Ward, Ho Chi Minh City,
Vietnam

II. Thông tin sản phẩm (Name of Product(s)):
1.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu / Disposable Transfusion Sets without needle Safety
type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFS-W/O
    Mã sản phẩm (Product code): A77; A78; A79; A80; A81; A82; A83; A84; A85; A86; A87; A135;
A136; A137; A138; A143; A144; B38; B39; B44; B45; B46; B47; B92; C04; C08; C12; C41; C42; C43;
C44; C88; C89; C90; C91; D45; D46; D47; E16; E17; E18; E19; E24; F16; F18; F20;F22
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100200ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
2.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu / Disposable Transfusion Sets without needle Safety
type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFS-W/O
    Mã sản phẩm (Product code): A88; A89; A133; A134; A139; A140; A141; A142; B40; B41; B42;
B43; B48; B89; B90; B91; C37; C38; C39; C40; C45; C46; C47; C87; C92; C93; D04; D08; D12; D48;
D49; D50; E15; E20; E21; E22; E23; F15; F17; F19; F21; F23.
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100156ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
3.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu / Disposable Transfusion Sets without needle
Standard type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFT-W/O
    Mã sản phẩm (Product code): A02; A04; A06; A08; A10; A12; A16; A18; A20; A22; A24; A26; A28;
A30; A32; A34; A38; A40; A42; A44; A46; A48; A50; A52; A54; A56; A58; A60; A64; A126; A127;
A128; A129; A130; A131; A132; A145; A146; A147; A148; A149; A150; B01; B02; B03; B04; B27;
B28; C02; F14; F24; F25; F26; F27; F28; F29; F30; F31; F32; F33; F34; F35; F36; F37; F38.
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    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100203ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
4.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu / Disposable Transfusion Sets without needle
Standard type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFT-W/O
    Mã sản phẩm (Product code): A14; A62; A65; A66; A67; A68; A69; A70; A71; A72; A73; A74; A75;
A76; A111; A112; A113; A114; A115; A116; A117; A118; A119; A120; A121; A122; A123; A124;
A125; B49; B61; B62; B63; B64; B65; B66; B67; B68; B69; B70; B71; B72; B73; B74; B75; B76; B77;
B78; B79; B80; B81; B82; B83; B84; B85; B86; B87; C58; C59; C60; C61; C62; C63; C64; C65; C66;
C81; C82; C83; C84; C85; C86; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C101; C102; D02; D06; D10;
D13; E26; E27; E28; E29; E30; E38; E39; E40; E41; F01; F02; F03; F04; F11; F12; F13; F39; F40; F41;
F42; F43; F44; F45; F58; F59; F60; F61; F62; F63; F64; F65; F66; F67;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100199ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
5.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu / Disposable Transfusion Sets without needle
Standard type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFT-W/O
    Mã sản phẩm (Product code): A36; B29; B30; B31; B32; B33; B34; B35; B36; B37; B88; B93; B94;
B95; B96; B97; B98; B99; B100; C06; C10; C31; C32; C33; C34; C35; C36; C48; C49; C50; C51; C52;
C53; C54; C55; C56; C57; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D42; D43; D44; E11; E12; E13;
E14; E25.
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260001069/PCBB-HCM
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
6.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu (kèm kim tiêm) / Disposable Transfusion Sets with
needle Standard type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/ TFT
    Mã sản phẩm (Product code): A01; A03; A05; A07; A09; A11; A13; A15; A17; A19; A21; A23; A49;
A51; A53; A55; A57; A59; A61; A63; A100; A101; A102; B20; B21; B22; B23; B24; B25; B26; B50;
B59; B60; C01; C05; C09; C15; C16; C17; C26; C27; C28; C29; C30; C103; C104; C105; D22; D23;
D24; D25; D26; D37; D38; D39; E37; F46; F47; F48; F53; F54; F55; F56; F93; F94; F95; F96;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260001069/PCBB-HCM
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
7.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu kèm kim tiêm / Disposable Transfusion Sets with
needle Standard type
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    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/ TFT
    Mã sản phẩm (Product code): A25; A27; A29; A31; A33; A35; A37; A39; A41; A43; A45; A47;
A103; A104; A105; A106; A107; A108; A109; A110; B16; B17; B18; B19; B51; B52; B53; B54; B55;
B56; B57; B58; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C106; C107; C108; C109; C110; D01; D05;
D09; D40; D41; E31; E32; E33; E34; E35; E36; F49; F50; F51; F52; F57; F90; F91; F92; F97; F98; F99;
F100;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100204ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
8.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu kèm kim tiêm / Disposable Transfusion Sets with
needle Safety type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFS
    Mã sản phẩm (Product code): A90; A91; A92; A93; A94; A95; B07; B08; B09; B10; B11; B12; C03;
C07; C11; C13; C14; C67; C68; C69; C76; C77; C78; C79; C80; D31; D32; D33; D34; D35; D36; E07;
E08; E09; E10; E42; E43; E50; E51; F05; F06; F07; F08; F72; F73; F74; F78; F79; F80; F81; F82; F83;
F89
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100243ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.
9.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Dây truyền máu kèm kim tiêm / Disposable Transfusion Sets with
needle Safety type
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): V035123/TFS
    Mã sản phẩm (Product code): A96; A97; A98; A99; B05; B06; B13; B14; B15; C70; C71; C72; C73;
C74; C75; D03; D07; D11; D27; D28; D29; D30; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E44; E45; E46; E47;
E48; E49; F09; F10; F68; F69; F70; F71; F75; F76; F77; F84; F85; F86; F87; F88;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 2100157ĐKLH/BYT-TB-CT
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD.

44 /Trang (Page)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-07T14:51:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Hoài Nam<nhnam.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-13T09:01:56+0700
	Hồ Chí Minh
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-13T09:02:16+0700
	Hồ Chí Minh
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




